
Yêu Cầu Đối Với Dịch Vụ Thực Phẩm

*Được phép dùng ống hút nhựa dẻo khi khách hàng 
yêu cầu do tình trạng thể chất hoặc sức khỏe.

Liên hệ GreenBusiness@Seattle.Gov để được hỗ trợ miễn phí và nhận tài nguyên trợ giúp việc tuân thủ các sắc lệnh này.

	 TÁI CHẾ:	 Các doanh nghiệp tại Seattle không được bỏ đồ có thể tái chế vào thùng rác.

	 PHÂN HỦY:	 Các doanh nghiệp tại Seattle không được bỏ thực phẩm và giấy có thể phân hủy vào thùng rác.

	 ĐÓNG GÓI:	 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực phẩm tại Seattle không được sử dụng vật dụng ăn uống dùng 
một lần. Bao bì thực phẩm và đồ uống sử dụng một lần phải có thể tái chế hoặc phân hủy (xem bên 
dưới).

Không Được Bỏ Đồ Có Thể Tái Chế vào Thùng Rác: 
Bộ Luật Thành Phố Seattle (21.36.083)
Yêu cầu tất cả doanh nghiệp tái chế giấy, bìa cứng, 
chai lọ thủy tinh, cốc nhựa/giấy, chai lọ nhựa, lon nhôm/
thiếc. Việc bỏ những vật này vào thùng rác là vi phạm 
pháp luật.  
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014)

Không Được Bỏ Thực Phẩm vào Thùng Rác: 
Bộ Luật Thành Phố Seattle (21.36.082)
Yêu cầu tất cả doanh nghiệp thực hiện phân hủy 
toàn bộ thực phẩm và giấy không tráng phủ đã dính 
thực phẩm, chẳng hạn như giấy ăn, khăn giấy và hộp 
đựng pizza. Việc bỏ những vật này vào thùng rác là vi 
phạm pháp luật. 
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015)

Sắc Lệnh Về Bao Bì Thực Phẩm: Bộ Luật Thành Phố Seattle (21.36.086)

Luật của Tiểu Bang Washington:

Giảm lượng rác thải và tiết kiệm tiền bằng cách không thải ra bãi rác những đồ có thể tái chế và phân hủy, đồng thời chuyển 
sang dùng vật dụng có thể tái sử dụng cho dịch vụ tại chỗ (thay vì vật dụng sử dụng một lần).

Ăn tại quán: Các nhà hàng 
và doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ thực phẩm phải 
sử dụng vật dụng có thể 
phân hủy hoặc dụng cụ 
dùng được lâu dài cho 
dịch vụ ăn tại quán. 
(Có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 7 năm 2010)

Luật về Sử Dụng Một Lần: Luật Sửa Đổi của 
Washington (Revised Code of Washington, 
RCW) 70A.245.080 
Các doanh nghiệp không được tự động 
đưa các vật dụng sử dụng một lần vào 
đơn hàng của khách hàng, bao gồm cả đồ 
dùng ăn uống bằng nhựa, ống hút, gói gia 
vị và nắp cốc đựng đồ uống lạnh. 
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022)

Cấm Dùng Túi: Chương 70A.530 RCW 
Cấm túi nhựa sử dụng một lần ở 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và bán 
lẻ. Cấm bán và sử dụng túi nhựa màu 
xanh lục. 
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 
2021)

Ghi Nhãn Vật Liệu Có Thể Phân Hủy: RCW 
70A.455 Bao bì sản phẩm có thể phân hủy 
được phải ghi rõ "Compostable" (Có thể 
phân hủy) và bao gồm các dấu hiệu nhận 
biết, chẳng hạn như sọc xanh lục/nâu và/
hoặc dấu phê duyệt. 
(Thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2024)

Mang đi: Bao bì dùng cho dịch 
vụ mang đi phải có thể tái chế 
hoặc có thể phân hủy. Cấm 
dùng bao bì 
bằng giấy kraft 
tráng nhựa. 
(Quy định cập 
nhật có hiệu 
lực từ ngày 1 
tháng 7 năm 2023)

Dụng Cụ Có Thể Phân Hủy: 
Ống hút, đồ dùng ăn uống 
và hũ đựng phải có thể phân 
hủy. Cấm dùng các vật dụng 
bằng nhựa dùng một lần.  
(Quy định cập nhật có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 7 năm 
2023*)

Cấm Dùng Hộp Xốp: 
Các doanh nghiệp không 
được sử dụng hộp nhựa 
xốp (EPS, StyrofoamTM).  
(Có hiệu lực từ ngày 
1 tháng 1 năm 2009)



GreenBusiness@Seattle.Gov  |  206-343-8505  |  seattle.gov/utilities/GreenYourBusiness

bit.ly/SPUGBP

Đăng ký nhận MIỄN PHÍ áp phích và nhãn thùng thu gom hoặc tạo áp phích tùy chỉnh của riêng quý vị tại seattle.gov/utilities/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm.

RECOLOGY CLEANSCAPES
RÁC THẢI | TÁI CHẾ | PHÂN HỦY

WASTE MANAGEMENT
RÁC THẢI | TÁI CHẾ | PHÂN HỦY

REPUBLIC
TÁI CHẾ | PHÂN HỦY

CEDAR GROVE
TÁI CHẾ | PHÂN HỦY

SEADRUNAR
TÁI CHẾ

206-250-7500 800-592-9995 206-332-7777 877-994-4466 206-467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com

Khu Vực Ăn Uống Của Nhà Hàng (Bộ Ba Áp Phích)
Thu Gom Trong Bếp Nhà Hàng

(Có sẵn ở nhiều ngôn ngữ) Áp Phích Tùy Chỉnh Có Sẵn

Collection Bin Labels

FC3.2023.OCT

Hỗ trợ miễn phí để giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ thực phẩm tuân thủ yêu cầu về bao bì thực phẩm.Tài nguyên

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thu Gom - Quý vị đang bị nhỡ lần thu gom hoặc gặp vấn đề về dịch vụ? Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị!

Thông Tin Nhà Cung Cấp
Liên hệ với Chương Trình Doanh Nghiệp Xanh để biết thêm thông tin về bao bì, thùng thu gom và dịch vụ.

Bao Bì Có Thể 
Phân Hủy

Thùng Thu Gom 
Trong Nhà Dịch Vụ Thu Gom

Thông tin liên 
hệ của các nhà 
cung cấp và nhà 
sản xuất bao bì 
có thể phân hủy  
và tái chế

Thông tin liên hệ của các 
nhà cung cấp và nhà sản 
xuất thùng thu gom trong 
nhà.

Thông tin liên hệ của các nhà 
cung cấp dịch vụ thu gom đồ 
có thể phân hủy và đồ có thể 
tái chế.

bit.ly/spu-food-
packaging

Chọn Vật Liệu Có Thể Tái Sử 
Dụng với Reuse Seattle! 

Tham gia cùng với ngày càng 
nhiều doanh nghiệp và đối 
tác để chuyển từ sử dụng một 
lần sang tái sử dụng. Tìm hiểu 
thêm tại: ReuseSeattle.org

Chọn Vật Liệu Có Thể Tái Sử 
Dụng với Reuse Seattle! 

Tham gia cùng với ngày càng 
nhiều doanh nghiệp và đối tác để 
chuyển từ sử dụng một lần sang 
tái sử dụng. Tìm hiểu thêm tại: 
ReuseSeattle.org

THỰC PHẨM + 
PHÂN HỦY

Tái Chế Rác

PHÂN HỦY Tái Chế Rác
PHÂN HỦY Tái Chế Rác

Thực Phẩm

Giấy Đã Dính Thực Phẩm

Đĩa Nhựa Không Tráng Phủ

Bao Bì & Dụng Cụ Có Thể Phân Hủy Đã Được Phê Duyệt

KHÔNG NHỰA. KHÔNG KIM LOẠI. KHÔNG THỦY TINH.
Chương Trình Doanh Nghiệp Xanh của Seattle Public Utilities 

seattle.gov/util/Green/YourBusiness greenbusiness@seattle.gove  206-343-8505
Chương Trình Doanh Nghiệp Xanh của Seattle Public Utilities

seattle.gov/util/Green/YourBusiness greenbusiness@seattle.gove  206-343-8505
Chương Trình Doanh Nghiệp Xanh của Seattle Public Utilities

seattle.gov/util/Green/YourBusiness greenbusiness@seattle.gove  206-343-8505

Lon & Chai Sạch

Lon & Thùng Các-tông Rỗng

Hộp & Nắp Nhựa Sạch

Giấy Khô Sạch

Tái Chế Rác

SẠCH! Bẩn!

Hộp Đựng & Khay Xốp

Các Loại Nắp 
Nhỏ

Ống Hút Bằng 
Nhựa Dùng 
Một Lần

Đồ Dùng Ăn Uống 
Bằng Nhựa Dùng 
Một Lần 

Hộp Đựng & Màng Bọc Đã Dính Thực Phẩm

Vỏ, Bọc, Túi & Bao Bì Cỡ Nhỏ Bằng Nhựa

ĐỒ PHẢI RỖNG, SẠCH & KHÔ

PHÂN HỦY
Thực Phẩm & Giấy Bọc, Giấy Ăn, 

Gói Chất Tạo Ngọt, Dao, Đũa, 
Thìa, Dĩa, Ống Hút &  

Que Khuấy

Tái Chế
Giấy & Bìa Sạch, Cốc Giấy & 

Nhựa Rỗng, Lon & Chai Rỗng

RÁC
Màng Bọc & Hộp Đựng Gia Vị

ĐỒ DÙNG LÂU DÀI
Vui lòng để đồ có thể tái 

sử dụng ở đây

Đồ Dùng Lâu Dài

Đồ Dùng 
Lâu Dài

Đồ Dùng Lâu Dài

FC-8 BOH STD

Pon estos artículos en tu bote de basuraPon estos artículos LIMPIOS en tu bote de reciclaje

Bolsas de papel, toallas de papel y periódico

Reciclaje Basura

Sp
an
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h
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l

Botellas y frascos

Desechos de comida y papel con manchas 
de comida

Frutas y verduras Cáscaras de huevo, cáscaras  
de nueces (cartón de papel)

Conchas y huesosFrijoles y arroz

Carne, pescado  
y lácteos

Pan y granos

Cajas de pizza grasosas  
y cartón encerado

Platos y servilletas de papel  
sin recubrimiento

Empaques “compostable” *

Granos de café  
y filtros 

*Para conocer sobre estos empaques, consulta:  
seattle.gov/util/GreenYourBusiness (sitio web en inglés)

Las bolsas “compostable” son bolsas especiales de 
color verde o café, hechas de materiales a base de 
plantas, estas pueden ser degradadas por bacterias 
y otros organismos vivos.

Bolsas “compostable” *

Cartón

Bolsas de té

Papel Cajas y cartones

Botellas de plástico 
(de todos los colores)

VasosAluminio y metal

Contenedores plásticos  
de comida

Tapas de más de 3 pulgadas 
de ancho (7.62 cm)

Bolsas y envolturas 
de plástico

Canastas de frutas  
o verduras

Papel de aluminio 
sucio

Ligas y ataduras  

Envolturas

Utensilios de plástico 

Bolsas plásticas  
de comida

Taparroscas
Guantes de látex  

y plástico 

Paquetes de  
condimentos

Comida y compost 
NO SE PERMITE PLÁSTICO, METAL O VIDRIO.

GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505 (servicio de traducción e interpretación disponible)
seattle.gov/utilities/greenyourbusiness (sitio web en inglés)

El empaque debe estar limpio para ser reciclado.

Se puede reciclar No se puede reciclar 

¡Limpio! ¡Sucio!

Phân Hủy Tái Chế Rác
Phân Hủy Tái Chế Rác


